
Xuất bến Nhập bến

1 Nguyễn Minh Toàn Tam Quan Bắc BĐ-98623-TS 420 17/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

2 Huỳnh Thị Ý Tam Quan Bắc BĐ-51598-TS 420 17/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

3 Nguyễn Tưởng Tam Quan Bắc BĐ-98966-TS 410 17/08/2022 04/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

4 Trần Quốc Thống Tam Quan Bắc BĐ-95688-TS 715 17/08/2022 07/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

5 Mai Thị Bích Hạnh Tam Quan Bắc BĐ-98865-TS 775 17/08/2022 06/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

6 La Thanh Ngắn Tam Quan Bắc BĐ-98020-TS 1055 14/08/2022 09/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

7 Hồ Tuấn Tam Quan Bắc BĐ-96167-TS 400 14/08/2022 06/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

8 Nguyễn Văn Hạng Tam Quan Bắc BĐ-97173-TS 400 18/08/2022 02/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

9 Đào Thêm Tam Quan Bắc BĐ-95843-TS 400 14/08/2022 10/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

10 Võ Mỹ Tam Quan Bắc BĐ-96904-TS 705 17/08/2022 08/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

11 Nguyễn Thể Tam Quan Bắc BĐ-97955-TS 740 17/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

12 Huỳnh Văn Bình Tam Quan Bắc BĐ-98307-TS 734 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

13 Nguyễn Văn Ngang Tam Quan Bắc BĐ-98801-TS 400 17/08/2022 06/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

14 Nguyễn Văn Sơn Tam Quan Bắc BĐ-95314-TS 270 15/08/2022 07/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

15 Trần Thôi Tam Quan Bắc BĐ-97796-TS 710 17/08/2022 06/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

16 Trần Quẩn Tam Quan Bắc BĐ-95634-TS 730 17/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

17 Nguyễn Tuấn Duy Tam Quan Bắc BĐ-97278-TS 875 17/08/2022 07/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

18 Nguyễn Bình Tam Quan Bắc BĐ-96525-TS 435 15/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

19 Nguyễn Thị Tả Tam Quan Bắc BĐ-95746-TS 500 14/08/2022 30/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

20 Nguyễn Văn Đo Tam Quan Bắc BĐ-98689-TS 420 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ, 

Rập ghẹ

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừCâu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừCâu cá ngừ
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21 Nguyễn Văn Đo Tam Quan Bắc BĐ-95684-TS 420 14/08/2022 07/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

22 Lê Văn Đông Tam Quan Bắc BĐ-98858-TS 1165 17/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

23 Nguyễn Văn Nầy Tam Quan Bắc BĐ-98686-TS 400 18/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

24 La Xuân Cầu Tam Quan Bắc BĐ-98867-TS 800 14/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

25 Võ Văn Lẹ Tam Quan Bắc BĐ-98947-TS 740 17/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

26 Nguyễn Xuân Sơn Tam Quan Bắc(Đã HTr: HF+ 2016: 4ch)BĐ-97883-TS 444 17/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

27 Huỳnh Cọt Tam Quan Bắc BĐ-97625-TS 730 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

28 Trương Thu Tam Quan Bắc BĐ-95190-TS 420 14/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

29 Huỳnh Văn Thuận Tam Quan Bắc BĐ-98498-TS 740 17/08/2022 04/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

30 Trần Văn Toàn Tam Quan Bắc BĐ-98372-TS 800 17/08/2022 06/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

31 Nguyễn Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-97468-TS 465 15/08/2022 05/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

32 Nguyễn Ngọc Lễ Tam Quan Bắc BĐ-95270-TS 500 17/07/2022 30/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

33 Lê Văn Còi Tam Quan Bắc BĐ-98038-TS 730 17/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

34 Cao Lệ Tam Quan Bắc BĐ-98191-TS 704 17/08/2022 05/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

35 Huỳnh Thanh Anh Tam Quan Bắc BĐ-98377-TS 816 14/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

36 La Văn Da Tam Quan Bắc BĐ-96407-TS 420 14/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

37 Trương Văn Biên Tam Quan Bắc BĐ-96800-TS 400 14/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

38 Phan Thanh Hồng Tam Quan Bắc BĐ-98007-TS 400 18/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

39 Nguyễn Mĩn Tam Quan Bắc BĐ-98516-TS 400 14/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

40 Huỳnh Hương Tam Quan Bắc (2014: 4Ch + HF)BĐ-97325-TS 410 17/08/2022 07/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

41 Trương Văn Sương Tam Quan Bắc BĐ-98549-TS 454 27/08/2022 11/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

42 Trương Thị Nghiệp Tam Quan Bắc BĐ-96222-TS 400 17/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

43 Kiều Thị Đen Tam Quan Bắc BĐ-98047-TS 500 14/08/2022 31/08/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

44 Trương Nhựt Hưng Tam Quan Bắc BĐ-97805-TS 723 11/08/2022 05/09/2022 Lần 4Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ
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Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ
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Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ
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Tam Quan Tam Quan

45 Trần Kiên Tam Quan Bắc BĐ-95984-TS 400 16/08/2022 03/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

46 Đặng Văn Dũng Tam Quan Bắc BĐ-97902-TS 840 17/08/2022 03/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

47 Mai Xuân Hoa Tam Quan Bắc BĐ-96201-TS 420 17/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

48 Võ Thị Mỹ Lệ Tam Quan Bắc BĐ-97503-TS 400 13/08/2022 28/08/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

49 Đào Vương Tam Quan Bắc BĐ-97370-TS 400 15/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

50 Ngô Cọt Tam Quan Bắc BĐ-95467-TS 410 14/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

51 Ngô Cọt Tam Quan Bắc BĐ-96468-TS 400 15/08/2022 05/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

52 Phan Ngọc Hoàng Tam Quan Bắc BĐ-96071-TS 400 17/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

53 Trương Văn Trì Tam Quan Bắc BĐ-98293-TS 770 14/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

54 Nguyễn Thanh Đoàn Tam Quan Bắc BĐ-97334-TS 775 17/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

55 Trần Văn Ky Tam Quan Bắc BĐ-97309-TS 400 14/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

56 Đỗ Văn Cường Tam Quan Bắc BĐ-98289-TS 815 17/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

57 Nguyễn Văn Xa Tam Quan Bắc BĐ-97540-TS 400 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

58 Phạm Đình Phương Tam Quan Bắc BĐ-96169-TS 400 14/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

59 La Văn Trắng Tam Quan Bắc (2014: 3 chuyến)BĐ-97324-TS 400 15/08/2022 09/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

60 La Văn Trắng Tam Quan Bắc BĐ-95951-TS 330 15/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

61 Nguyễn Tấn Tam Quan Bắc BĐ-97943-TS 800 17/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

62 Nguyễn Văn Phất Tam Quan Bắc BĐ-97027-TS 800 18/08/2022 09/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

63 Đỗ Minh Thạo Tam Quan Bắc BĐ-97889-TS 860 19/08/2022 05/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

64 Nguyễn Anh Khoa Tam Quan Bắc BĐ-98117-TS 805 17/08/2022 09/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

65 Trương Phương Tam Quan Bắc BĐ-95149-TS 400 18/08/2022 08/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

66 Ngô Phi Thoàn Tam Quan Bắc BĐ-98547-TS 700 27/08/2022 12/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

67 Ngô Văn Thơm Tam Quan Bắc BĐ-96632-TS 420 17/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ
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68 Nguyễn Anh Quốc Tam Quan Bắc BĐ-96111-TS 400 19/08/2022 03/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

69 Nguyễn Thị Phụ Tam Quan Bắc BĐ-98726-TS 710 14/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

70 Trần Hạ Long Tam Quan Bắc BĐ-97337-TS 875 17/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

71 Trần Hạ Long Tam Quan Bắc BĐ-97255-TS 705 17/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

72 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-97281-TS 818 16/08/2022 01/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

73 La Văn Thiệt Tam Quan Bắc BĐ-96516-TS 704 14/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

74 Phan Văn Côi Tam Quan Bắc BĐ-98378-TS 755 17/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

75 Phan Văn Côi Tam Quan Bắc BĐ-97009-TS 800 17/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

76 Võ Thị Kim Thư Tam Quan Bắc BĐ-98889-TS 730 19/08/2022 10/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

77 Võ Phi Long Tam Quan Bắc BĐ-98908-TS 710 17/08/2022 06/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

78 Huỳnh Quang Đạo Tam Quan Bắc BĐ-97979-TS 730 17/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

79 Nguyễn Quang Minh Tam Quan Bắc BĐ-95430-TS 260 12/08/2022 27/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

80 Nguyễn Thanh Đê Tam Quan Bắc BĐ-98059-TS 800 14/08/2022 01/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

81 Huỳnh Văn Tiến Tam Quan Bắc BĐ-95053-TS 730 14/08/2022 29/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

82 Phạm Ngọc Độ Tam Quan Bắc BĐ-96109-TS 420 18/08/2022 03/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

83 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc BĐ-97829-TS 780 14/08/2022 01/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

84 Huỳnh Quang Đạo Tam Quan Bắc BĐ-98704-TS 720 15/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

85 Huỳnh Quang Đạo Tam Quan Bắc BĐ-97339-TS 745 15/08/2022 01/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

86 Trần Văn Anh Tam Quan Bắc BĐ-98251-TS 710 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

87 Huỳnh Thị Hà Linh Tam Quan Bắc BĐ-95228-TS 760 15/08/2022 31/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

88 Huỳnh Thị Hà Linh Tam Quan Bắc BĐ-98213-TS 725 15/08/2022 31/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

89 Trần Văn Hải Tam Quan Bắc BĐ-97866-TS 800 18/08/2022 05/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

90 Hồ Thêm Tam Quan Bắc BĐ-95287-TS 400 18/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

91 Kiều Văn Nghiệp Tam Quan Bắc BĐ-97633-TS 494 19/08/2022 04/09/2022 Lần 3

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ, 

Lồng bẫy

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ, 

Lồng bẫy

Câu cá ngừ-

Rập ốc

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ, 

Lồng bẫy

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ
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Tam Quan Tam Quan

92 Cái Xít Tam Quan Bắc BĐ-97579-TS 810 17/08/2022 06/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

93 Nguyễn Lang Tam Quan Bắc BĐ-96798-TS 900 14/08/2022 02/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

94 Võ Thị Phương Lan Tam Quan Bắc BĐ-98936-TS 880 14/08/2022 29/08/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

95 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97678-TS 900 13/08/2022 06/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

96 Nguyễn Thuận Tam Quan Bắc BĐ-95238-TS 400 17/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

97 Lê Dũng Tam Quan Bắc BĐ-95076-TS 420 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

98 Trần Hữu Tam Quan Bắc BĐ-97345-TS 420 20/07/2022 10/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

99 Nguyễn Trung Phương Tam Quan Bắc BĐ-96838-TS 320 17/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

100 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Bắc BĐ-97936-TS 855 30/07/2022 31/08/2022 Lần 5

Quy Nhơn Tam Quan

101 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Bắc BĐ-98338-TS 740 13/08/2022 01/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

102 Trần Cư Tam Quan Bắc BĐ-96192-TS 420 17/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

103 Nguyễn Văn Đồ Tam Quan Bắc BĐ-95392-TS 400 15/08/2022 30/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

104 Nguyễn Cường Tam Quan Bắc BĐ-98105-TS 730 11/08/2022 26/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

105 Trần Cam Tam Quan Bắc BĐ-96218-TS 420 15/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

106 Nguyễn Sáng Tam Quan Bắc BĐ-97562-TS 700 17/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

107 Trương Tây Tam Quan Bắc BĐ-97344-TS 734 17/08/2022 08/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

108 Nguyễn Thị Lộc Tam Quan Bắc BĐ-97880-TS 780 17/08/2022 04/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

109 Nguyễn Văn Minh Tam Quan Bắc BĐ-98669-TS 730 17/08/2022 08/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

110 Trần Trung Mạnh Tam Quan Bắc (PY-96482 (Đã HTr. HF)BĐ-97682-TS 420 20/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

111 Ngô Anh Toàn Tam Quan Bắc BĐ-98582-TS 400 18/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

112 Phạm Phong Tam Quan Bắc BĐ-95588-TS 490 14/08/2022 07/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

113 Ngô Trung Tam Quan Bắc BĐ-98921-TS 755 17/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

114 Lê Văn Lùng Tam Quan Bắc BĐ-97925-TS 733 19/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu mực

Câu cá ngừ, 

Lồng bẫy

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ-

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ
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115 Nguyễn Thanh Hùng Tam Quan Bắc BĐ-98198-TS 400 14/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

116 Đỗ Văn Lập Tam Quan Bắc BĐ-98592-TS 400 18/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

117 Huỳnh Ngọc Tân Tam Quan Bắc BĐ-96996-TS 760 13/08/2022 02/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

118 Đào Văn Nga Tam Quan Bắc BĐ-95237-TS 503 15/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

119 Phan Duy Tân Tam Quan Bắc BĐ-97470-TS 400 17/08/2022 06/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

120 Nguyễn Sáng Tam Quan Bắc BĐ-97438-TS 410 14/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

121 Đặng Xuân Nhỉ Tam Quan Bắc BĐ-98570-TS 420 15/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

122 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-98209-TS 730 17/08/2022 08/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

123 Ngô Trọng Vinh Tam Quan Bắc BĐ-95120-TS 460 18/08/2022 06/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

124 Ngô Trọng Hữu Tam Quan Bắc BĐ-96452-TS 700 18/08/2022 08/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

125 Hồ Cu Tý Tam Quan Bắc BĐ-98091-TS 800 14/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

126 Hồ Tho Tam Quan Bắc BĐ-97351-TS 710 14/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

127 Tướng Thị Phước Điền Tam Quan Bắc BĐ-98721-TS 420 15/08/2022 10/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

128 Nguyễn Đồng Tam Quan Bắc BĐ-98985-TS 700 18/07/2022 09/08/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

129 Nguyễn Đồng Tam Quan Bắc BĐ-98985-TS 700 14/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

130 Hồ Văn Nghĩa Tam Quan Bắc BĐ-98044-TS 800 14/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

131 Nguyễn Chính Tam Quan Bắc BĐ-98566-TS 400 14/08/2022 08/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

132 Lê Văn Trương Tam Quan Bắc BĐ-96860-TS 400 14/08/2022 08/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

133 Ngô Văn Chí Tam Quan Bắc BĐ-96541-TS 420 17/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

134 Đỗ Lước Tam Quan Bắc BĐ-97371-TS 400 17/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

135 Kiều Kỳ Tam Quan Bắc BĐ-97096-TS 420 14/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

136 Nguyễn Đình Trái Tam Quan Bắc BĐ-95008-TS 400 14/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

137 Mai Xuân Trung Tam Quan Bắc BĐ-96756-TS 525 17/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

138 Ngô Thị Trà Tam Quan Bắc BĐ-98189-TS 700 19/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ, 

Rập ghẹ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

6



Tam Quan Tam Quan

139 Trần Trung Hạnh Tam Quan Bắc BĐ-97651-TS 730 17/08/2022 09/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

140 Lê Thị Hướng Tam Quan Bắc BĐ-98183-TS 1055 18/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

141 Nguyễn Ngọc Hưng Tam Quan Bắc BĐ-97551-TS 410 17/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

142 Huỳnh Văn Đến Tam Quan Nam BĐ-98572-TS 780 15/08/2022 06/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

143 Nguyễn Văn Thân Tam Quan Nam BĐ-98042-TS 713 03/08/2022 29/08/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

144 Trương Văn Minh Tam Quan Nam BĐ-96054-TS 830 18/08/2022 09/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

145 Nguyễn Thanh Xuyên Tam Quan Nam BĐ-97764-TS 800 18/08/2022 08/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

146 Huỳnh Văn Vũ Tam Quan Nam BĐ-97742-TS 800 15/08/2022 06/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

147 Huỳnh Văn Thời Tam Quan Nam BĐ-96777-TS 705 15/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

148 Võ Văn Ninh Tam Quan Nam BĐ-98264-TS 780 27/07/2022 04/09/2022 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

149 Nguyễn Văn Tài Tam Quan Nam BĐ-98145-TS 770 18/08/2022 08/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

150 Trần Minh Đại Tam Quan Nam BĐ-96517-TS 750 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

151 Phan Thanh Hổ Tam Quan Nam BĐ-96047-TS 590 18/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

152 Nguyễn Kỳ Tam Quan Nam BĐ-95971-TS 420 19/06/2022 22/08/2022 Lần 2

Hòn Rớ Tam Quan

153 Trần Văn Việt Tam Quan Nam BĐ-98895-TS 900 17/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

154 Cao Thanh Phước Tam Quan Nam BĐ-96828-TS 744 17/08/2022 11/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

155 Phan Văn Ngọc Tam Quan Nam BĐ-98838-TS 720 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

156 Nguyễn Văn Đua Tam Quan Nam BĐ-96958-TS 420 15/08/2022 07/09/2022 Lần 2

Tiền Giang Tam Quan

157 Nguyễn Thái Bình Tam Quan Nam BĐ-96511-TS 780 18/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

158 Cao Thị Kim Thiện Tam Quan Nam BĐ-98747-TS 700 13/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

159 Trần Văn Thuận Tam Quan Nam BĐ-98342-TS 734 18/08/2022 11/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

160 Nguyễn Hoàn Tam Quan Nam BĐ-96993-TS 844 21/08/2022 11/09/2022 Lần 6

Quy Nhơn Tam Quan

161 Phan Văn Do Tam Quan Nam BĐ-97726-TS 730 18/08/2022 09/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừCâu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừCâu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ
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162 Phan Văn Do Tam Quan Nam BĐ-98395-TS 762 16/08/2022 08/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

163 Nguyễn Văn Bé Tam Quan Nam BĐ-97975-TS 730 14/08/2022 30/08/2022 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

164 Huỳnh Công Luận Tam Quan Nam BĐ-96940-TS 755 16/08/2022 01/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

165 Nguyễn Thị Thu Trúc Tam Quan Nam BĐ-98519-TS 734 14/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

166 Đỗ Quốc Tâm Tam Quan Nam BĐ-97092-TS 710 19/08/2022 10/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

167 Lê Minh Huân Tam Quan Nam BĐ-98551-TS 820 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

168 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Nam BĐ-98605-TS 840 19/08/2022 06/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

169 Nguyễn Ngọc Phụng Tam Quan Nam BĐ-96549-TS 400 18/08/2022 11/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

170 Phan Văn Dũng Tam Quan Nam BĐ-95263-TS 700 19/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

171 Phan Văn Toàn Tam Quan Nam BĐ-97422-TS 400 18/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

172 Nguyễn Văn Điềm Tam Quan Nam BĐ-96206-TS 410 14/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

173 Cao Thanh Phúc Tam Quan Nam BĐ-98182-TS 910 17/08/2022 11/09/2022 Lần 1

Tam Quan Quy Nhơn

174 Trần Thanh Cọng Hoài Thanh BĐ-97801-TS 730 18/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

175 Dương Tình Hoài Thanh BĐ-98134-TS 730 15/08/2022 30/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

176 Đào Duy Khánh Hoài Thanh BĐ-97364-TS 900 19/08/2022 04/09/2022 Lần 1

Mỹ Tho Tam Quan

177 Nguyễn Minh Vương Hoài Thanh BĐ-98262-TS 780 27/06/2022 14/08/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

178 Võ Trung Hoài Thanh BĐ-97189-TS 760 30/07/2022 08/09/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

179 Mai Trường Hoài Thanh BĐ-95605-TS 420 19/07/2022 31/08/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

180 Chế Tin Hoài Thanh BĐ-98165-TS 730 25/08/2022 09/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

181 Huỳnh Quy Hoài Thanh BĐ-97078-TS 420 16/08/2022 10/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

182 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97788-TS 730 22/08/2022 06/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

183 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98774-TS 805 25/07/2022 29/08/2022 Lần 3

Cam Ranh Tam Quan

184 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98664-TS 720 06/07/2022 06/09/2022 Lần 2

Cam Ranh Tam Quan

185 Đặng Dưỡng Hoài Thanh BĐ-98291-TS 910 21/08/2022 07/09/2022 Lần 3

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừVây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừCâu cá ngừ

Vây ánh sáng
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Cà Ná Tam Quan

186 Nguyễn Hiệu Hoài Thanh BĐ-97817-TS 800 15/08/2022 30/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

187 Phan Năm Hoài Thanh BĐ-97006-TS 400 17/08/2022 10/09/2022 Lần 1

Tiền Giang Tam Quan

188 Võ Văn Ân Hoài Thanh BĐ-96611-TS 765 15/08/2022 30/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

189 Huỳnh Thị Hà Hoài Thanh BĐ-98594-TS 400 15/08/2022 30/08/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

190 Phan Lùn Hoài Thanh BĐ-96496-TS 730 14/08/2022 30/08/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

191 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-96868-TS 950 21/08/2022 10/09/2022 Lần 2

Quy Nhơn Tam Quan

192 Đào Văn Bình Hoài Thanh BĐ-96976-TS 500 13/08/2022 29/08/2022 Lần 2

Quy Nhơn Tam Quan

193 Phan Thẩn Hoài Thanh BĐ-98160-TS 820 30/07/2022 30/08/2022 Lần 2

Quy Nhơn Tam Quan

194 Võ Văn Lâm Hoài Thanh BĐ-95397-TS 444 14/08/2022 29/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

195 Đỗ Cao Trí Hoài Thanh BĐ-98108-TS 780 16/08/2022 31/08/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

196 Võ Văn Toàn Hoài Thanh BĐ-96949-TS 400 13/08/2022 06/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

197 Nguyễn Thị Huệ Hoài Thanh BĐ-96599-TS 400 16/08/2022 31/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

198 Lý Hoài Quỳnh Hoài Thanh BĐ-95254-TS 410 17/08/2022 04/09/2022 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

199 Lê Cu Hoài Thanh BĐ-97845-TS 760 24/08/2022 10/09/2022 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

200 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98620-TS 750 19/08/2022 09/09/2022 Lần 6

Tịnh Hòa Tịnh Hòa

201 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98169-TS 918 19/08/2022 11/09/2022 Lần 3

Tịnh Hòa Tịnh Hòa

202 Lê Thái Thanh Hoài Thanh BĐ-96913-TS 710 17/08/2022 07/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

203 Đào Thanh Hải Hoài Thanh BĐ-97478-TS 755 16/08/2022 11/09/2022 Lần 2

vũng tàu vũng tàu

204 Huỳnh Tấn Phi Hoài Hương BĐ-97045-TS 435 19/08/2022 05/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

205 Đỗ Thành Vũ Hoài Hương BĐ-98916-TS 700 17/07/2022 02/09/2022 Lần 2

Quy Nhơn Tam Quan

206 Lê Anh Đổi Hoài Hương BĐ-97891-TS 730 26/08/2022 10/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

207 Đỗ Vinh Hoài Hương BĐ-99269-TS 700 21/08/2022 06/09/2022 Lần 6

Quy Nhơn Quy Nhơn

208 Trần Minh Hiệp Hoài Hương BĐ-96931-TS 640 19/07/2022 04/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừCâu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ, 

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ, 

Mành chụp

Vây cá ngừ, 

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừVây ánh sáng

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừVây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng
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209 Huỳnh Cảnh Hoài Hương BĐ-95548-TS 270 23/07/2022 31/08/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

210 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-98056-TS 851 18/08/2022 11/09/2022 Lần 2

vũng tàu vũng tàu

211 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-96551-TS 704 18/08/2022 11/09/2022 Lần 3

vũng tàu vũng tàu

212 Lê Văn Sô Hoài Hương BĐ-97054-TS 444 19/08/2022 11/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

213 Trần Văn Thu Hoài Hương BĐ-96533-TS 744 16/08/2022 11/09/2022 Lần 2

Cà Ná Tam Quan

214 Đỗ Kim Thạch Hoài Hương BĐ-95856-TS 400 19/08/2022 03/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

215 Nguyễn Thành Long Hoài Hương BĐ-97459-TS 730 21/08/2022 11/09/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

216 Võ Thị Hương Hoài Hương BĐ-97097-TS 475 19/08/2022 11/09/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

217 Lê Thanh Lâm Hoài Hương BĐ-95855-TS 450 17/08/2022 01/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

218 Huỳnh Cảnh Hoài Hương BĐ-97931-TS 730 16/08/2022 31/08/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

219 Võ Văn Sĩ Hoài Hương BĐ-97066-TS 865 21/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

220 Trần Hữu Phúc Hoài Hương BĐ-97453-TS 730 18/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

221 Nguyễn Thi Hoài Hương BĐ-98186-TS 1050 19/08/2022 10/09/2022 Lần 2

Cà Ná Cà Ná

222 Đặng Quang Khoa Hoài Hương BĐ-98029-TS 805 14/08/2022 11/09/2022 Lần 3

vũng tàu vũng tàu

223 Võ Duy Khương Hoài Hương BĐ-98168-TS 765 17/08/2022 09/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

224 Nguyễn Thân Hoài Hương BĐ-96981-TS 805 26/08/2022 10/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

225 Nguyễn Hữu Tú Hoài Hương BĐ-98554-TS 725 20/07/2022 06/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

226 Võ Ngọc Thoàn Hoài Hương BĐ-97884-TS 730 18/08/2022 11/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

227 Trần Văn Túc Hoài Hương BĐ-95544-TS 704 12/08/2022 06/09/2022 Lần 2

Cà Ná vũng tàu

228 Lê Văn Tá Hoài Hương BĐ-97036-TS 700 14/08/2022 30/08/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

229 Nguyễn Phùng Vương Hoài Hương BĐ-97521-TS 840 16/08/2022 01/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

230 Trần Hương Hoài Hương BĐ-97276-TS 475 18/08/2022 11/09/2022 Lần 3

Bến Đá Cà Ná

231 Nguyễn Sơn Hoài Hương BĐ-97619-TS 730 18/08/2022 04/09/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

232 Đỗ Văn Sơn Hoài Hương BĐ-98424-TS 816 16/08/2022 07/09/2022 Lần 4

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ-

Mành chụp

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Mành chụp

Vây ánh sáng

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừVây cá ngừ

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng
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Tam Quan Tam Quan

233 Võ Hữu Hoàng Hoài Hương BĐ-97991-TS 929 22/07/2022 06/08/2022 Lần 2

Bến Đá Tam Quan

234 Nguyễn Chống Hoài Hương BĐ-95783-TS 718 17/08/2022 01/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

235 Lê Văn Thắng Hoài Hương BĐ-98856-TS 410 17/08/2022 05/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

236 Lê Đình Dũng Hoài Hương BĐ-95144-TS 410 15/08/2022 05/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

237 Nguyễn Văn Quang Hoài Hương BĐ-95192-TS 400 12/08/2022 28/08/2022 Lần 2

Quy Nhơn Tam Quan

238 Tô Văn Thông Hoài Hương BĐ-98207-TS 820 09/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

239 Võ Quốc Vinh Hoài Hương BĐ-95121-TS 730 16/08/2022 31/08/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

240 Nguyễn Ngọc Sự Hoài Hương BĐ-98702-TS 400 10/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

241 Lê Văn Tiến Hoài Hương BĐ-96578-TS 400 19/07/2022 30/08/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

242 Huỳnh Chánh Thi Hoài Hương BĐ-98927-TS 704 14/08/2022 06/09/2022 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

243 Nguyễn Hữu Tàu Hoài Hương BĐ-98701-TS 400 13/08/2022 06/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

244 Trần Ngọc Hoang Hoài Hương BĐ-96095-TS 810 12/08/2022 08/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

245 Trần Ngọc Hoang Hoài Hương BĐ-96968-TS 1020 19/07/2022 03/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

246 Nguyễn Hữu Kha Hoài Hương BĐ-97543-TS 730 16/08/2022 08/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

247 Lê Văn Xơ Hoài Hương BĐ-95894-TS 700 17/08/2022 07/09/2022 Lần 3

Vũng Tàu Quy Nhơn

248 Lê Sướng Hoài Hương BĐ-98752-TS 420 17/08/2022 03/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

249 Mai Thanh Hiền Hoài Hương BĐ-97885-TS 900 17/07/2022 03/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

250 Trần Văn Diêm Hoài Hương BĐ-97217-TS 320 05/07/2022 05/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

251 Lê Văn Xơ Hoài Hương BĐ-97081-TS 700 17/08/2022 03/09/2022 Lần 3

Vũng Tàu Quy Nhơn

252 Thái Bảo Hoài Hương BĐ-97791-TS 815 18/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

253 Nguyễn Huấn Hoài Hương BĐ-96982-TS 590 16/08/2022 10/09/2022 Lần 2

Vũng Tàu Vũng Tàu

254 Nguyễn Huấn Hoài Hương BĐ-97737-TS 730 19/08/2022 08/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

255 Trần Dư Hoài Hương BĐ-98170-TS 800 17/08/2022 09/09/2022 Lần 2

Cam Ranh Quy Nhơn

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừVây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừCâu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừCâu mực, 

Mành chụp

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừVây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừVây ánh sáng

Câu mực

Vây cá ngừ

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừVây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh 

sáng, Câu cá 

ngừ
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256 Tôn Văn Định Hoài Hương BĐ-98188-TS 730 14/08/2022 12/09/2022 Lần 3

Hòn Rớ Hòn Rớ

257 Trần Lê Minh Đạo Hoài Hương BĐ-96317-TS 730 10/08/2022 10/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

258 Nguyễn Thị Tẩn Hoài Hải BĐ-99459-TS 825 17/08/2022 01/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

259 Võ Ngọc Vũ Hoài Hải BĐ-97938-TS 955 16/08/2022 10/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

260 Nguyễn Huệ Dương Hoài Hải BĐ-96795-TS 500 24/05/2022 12/07/2022 Lần 3

Cà Ná Tam Quan

261 Nguyễn Văn Hiền Hoài Hải BĐ-98154-TS 800 17/08/2022 05/09/2022 Lần 4

Đà Nẵng Tam Quan

262 Khổng Văn Vương Hoài Hải BĐ-96715-TS 410 04/08/2022 01/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

263 Ngô Văn Dăng Hoài Hải BĐ-95653-TS 400 14/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Cà Ná Tam Quan

264 Trần Văn Trung Hoài Hải BĐ-96576-TS 810 19/08/2022 04/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

265 Phan Hồng Nhật Hoài Hải BĐ-97802-TS 725 17/08/2022 05/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

266 Phan Hồng Nhật Hoài Hải BĐ-97307-TS 875 14/08/2022 02/09/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

267 Hồ Viết Hùng Hoài Hải BĐ-96647-TS 330 19/07/2022 07/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

268 Nguyễn Hữu Tấn Hoài Hải BĐ-98356-TS 760 17/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Cam Ranh Tam Quan

269 Lê Văn Thường Hoài Mỹ BĐ-97186-TS 400 14/08/2022 29/08/2022 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

270 Hồ Văn Vương Hoài Mỹ BĐ-98376-TS 770 18/08/2022 02/09/2022 Lần 4

Cà Ná Tam Quan

271 Lê Văn Đính Hoài Mỹ BĐ-97835-TS 860 14/08/2022 31/08/2022 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

272 Lê Văn Hòa Hoài Mỹ BĐ-98277-TS 770 16/08/2022 31/08/2022 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

273 Đỗ Văn Rằng Hoài Mỹ BĐ-96863-TS 804 15/08/2022 04/09/2022 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

274 Lê Văn Khánh Hoài Mỹ BĐ-97809-TS 769 16/08/2022 01/09/2022 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

275 Đỗ Văn Điện Hoài Mỹ BĐ-98246-TS 750 14/08/2022 30/08/2022 Lần 3

Cà Ná phú yên

276 Hồ Văn Lâm Hoài Mỹ BĐ-97368-TS 730 17/08/2022 02/09/2022 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

277 Nguyễn Văn Lanh Hoài Mỹ BĐ-98080-TS 755 13/08/2022 29/08/2022 Lần 3

Cam Ranh Phú Lạc

278 Trần Bé Hoài Mỹ BĐ-97747-TS 860 14/08/2022 30/08/2022 Lần 4

Quy Nhơn Phú Lạc

279 Nguyễn Văn Chóng Hoài Mỹ BĐ-98471-TS 750 14/08/2022 01/09/2022 Lần 2

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ-

Mành chụp

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ-

Mành chụp

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Mành chụp 

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Mành chụp 

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Mành chụp 

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Mành chụp-

Câu cá ngừ

Mành chụp 
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Cà Ná Cà Ná

280 Lý Văn Hoàng Hoài Tân BĐ-97704-TS 725 16/08/2022 02/09/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

281 Trương Đình Phú Hoài Hảo BĐ-98590-TS 725 17/08/2022 10/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

282 Nguyễn Anh Tuấn Hoài Châu Bắc BĐ-98261-TS 816 17/08/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

283 Trần Thị Tuyết Bồng Sơn BĐ-98497-TS 770 18/08/2022 12/09/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

284 Ngô Thị Kim Út Tam Quan BĐ-98633-TS 400 18/07/2022 06/09/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

285 Nguyễn Văn Tàu Tam Quan BĐ-98821-TS 400 15/08/2022 09/09/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Mành chụp 

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ
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